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Câu 1: Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

A. 4 kiểu hình, 9 kiểu gen
B. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen
C. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen
D. 8 kiểu hình, 27 kiểu gen
Câu 2: Biết 1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd  x  AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp  tính trạng ở F1 là:  A. 27/ 64                 B. 1/16
               C. 9/64
                     D. 1/3

Câu 3: Quy luật phân li độc lập của Menđen có nội dung cơ bản như sau:

A. Các cặp alen phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.
B. Các cặp alen liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình hình thành giao tử.
C. Các cặp alen không phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp alen chỉ còn lại một alen trong quá trình hình thành giao tử.
Câu 4: Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô:

A. Di truyền theo quy luật liên kết gen.

B. Do một cặp gen quy định.
C. Di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.  D. Di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.
Câu 5: Tần số đột biến gen trong tự nhiên dao động trong khoảng:

A. 10-4 đến 10-6              B. 10-5 đến 10-7             C. 10-3 đến 10-5
                 D. 10-1 đến 10-3
Câu 6: Người ta sử dụng phép lai nào để phát hiện quy luật di truyền qua tế bào chất?

A. Lai phân tích.            B. Lai trở lại.           C. Lai xa.
    D. Lai thuận nghịch.
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự mềm dẻo kiểu hình?

A. Sự thay đổi màu da của tắc kè hoa theo nền môi trường.
B. Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác.
C. Bọ que có thân và chi giống cái que.  D. Sự thay đổi màu sắc ở cây hoa cẩm tú cầu.
Câu 8: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở giai đoạn mở đầu quá trình dịch mã?

A. Bộ ba đối mã của phức hợp met-tARN là UAA bổ sung với côđon mở đầu là AUU.
B. Côđon mở đầu mARN là AUG được dịch mã bởi bộ ba đối mã UAX của phức hợp met-tARN.
C. Côđon mở đầu trên mARN là GUG được dịch mã bởi đối mã XAX.
D. Bộ ba đối mã của phức hợp met-tARN là AUG bổ sung với côđon mở đầu trên ARN là UAX
Câu 9: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kì làm tăng lượng mêlanin nên da sẫm hơn. Người có da trắng nhất có kiểu gen là:            A. AABBCC.         B. AaBbCc.                    C. aabbcc.              D. aaBbCc.
Câu 10: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến gen?

(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch.



(2) Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN.

(4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.

A. 1                              B. 2
                            C. 3
D. 4
Câu 11: Khi nói về di truyền giới tính, kết luận nào sau đây là đúng nhất?

A. Tất cả các loài đều phân ra thành 2 giới là giới đực và giới cái.
B. Ở mỗi loài, cặp NST giới tính của con đực khác với con cái.
C. Tỉ lệ phân li giới tính ở các loài luôn là 2:1.
D. Con đực có NST giới tính là XY, con cái là XX.
Câu 12: Gen A quy định hạt trơn, a quy định hạt nhăn. Hai loài hoa tứ bội thụ phấn cho nhau thu được tỉ lệ 11 hạt trơn : 1 hạt nhăn. Xác định kiểu gen của P?

A. AAaa  x   Aaaa   B. AAAa  x   aaaa     C. Aaaa  x   Aaaa
    D. AAaa  x   AAaa
Câu 13: Hóa chất 5 brom uraxin (5BU) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế căp A-T thành cặp G-X. Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ:

A. A-T(X-5BU(G-5BU(G-X               B. A-T(G-5BU(X-5BU(G-X
C. A-T(A-5BU(G-5BU(G-X               D. A-T(G-5BU(G-5BU(G-X
Câu 14: Một nhiễm sắc thể gồm các đoạn ABCDE.FGH , sau đột biến gồm ABCF.EDGH. Đột biến này thuộc dạng:

A. Chuyển đoạn            B. Lặp đoạn            C. Đảo đoạn                     D. Mất đoạn
Câu 15: Thể đột biến là:

A. Những cá thể mang đột biến nhưng chưa biểu hiện ra kiểu hình.
B. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.
C. Tập hợp các gen trong cơ thể đột biến.    D. Tập hợp các dạng đột biến trong cơ thể
.
Câu 16: Một cá thể có kiểu gen Aa
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(tần số hoán vị giữa 2 gen B và D là 20%). Tỉ lệ giao tử a Bd là?    A. 10%
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             B. 20%
                C. 15%
                          D. 5%

Câu 17: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được 1 con trai bình thường và 1 con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là:

A. XMXM x XMY           B. XMXm x XMY           C. XMXm x XmY       D. XMXM x XmY
Câu 18: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

(1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN

(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.

(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa​1​ – tARN (aa​1​: axit amin gắn liền sau axit amin mở đầu).

(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’ 
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 3’.

(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và axit amin thứ nhất​.

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi polipeptit là:

A. (3)
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 (5).   B. (5)
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C. (2)
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 (5).   D. (1)
[image: image19.wmf]®

 (3)
[image: image20.wmf]®

 (2)
[image: image21.wmf]®

 (4)
[image: image22.wmf]®

 (6)
[image: image23.wmf]®

 (5).
Câu 19: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độclập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ :







Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủngthu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là:

A. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng                     .B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.                  D. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
Câu 20: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là:

A. 8                  B. 13                                  C. 7                                      D. 15
Câu 21: Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng, đời lai F2 thu được:

A. 9 quả đỏ : 7 quả vàng.
B. Đều quả đỏ
C. 1 quả đỏ : 1 qủa vàng
D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng
Câu 22: Men đen đã sử dụng lí thuyết nào sau đây  để giải thích về các định luật của mình?

A. Giả thuyết về giao tử thuần khiết.
B. Hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn.
C. Lí thuyết xác suất thồng kê.
D. Sự phân li và tổ hợp nhiễm sắc thể trong giảm phân và thụ tinh.
Câu 23: Trong sơ đồ: “G*-X (G*-T(A-T”, thì G* là:

A. Bazơ nitơ đột biến B. Bazơ nitơ đồng dạng  C. Bazơ nitơ dị dạng  D. Bazơ nitơ hổ biến.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trình tự các mã bộ ba trên 2 mạch của gen sẽ quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ hai mạch đó.
B. Các mã bộ ba không nằm chồng lên nhau mà nằm kế tiếp nhau trên mạch gốc của gen và có nhiều mã bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho 1 axit amin.
C. Vì có 20 loại axit amin trong tự nhiên và chỉ có 4 loại nuclêôtit nên mã di truyền phải là mã bộ ba.
D. Do có 4 loại nuclêôtit khác nhau và mã di truyền là mã bộ ba nên sẽ có 43 = 64 mã bộ ba khác nhau bởi thành phần và trật tự sắp xếp của các nuclêôtit.
Câu 25: Gen là gì?

A. Là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (prôtêin hay ARN).

B. Là phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định.

C. Là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.

D. Là một đoạn phân tử mARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.

Câu 26: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
Câu 27: Có 3 tế bào sinh tinh kiểu gen 
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Dd. Thực tế khi giảm phân bình thường 3 tế bào sinh tinh đó cho tối đa mấy loại tinh trùng:   A. 6              B. 8                 C. 4                  D. 12

Câu 28: Điều nhận định nào sau đây là không đúng?

(1) Mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi 1 loại bộ ba mã hóa (côđon) duy nhất.

(2) Mỗi loại axit amin được mã hóa bởi 2 haynhiều bộ ba mã hóa, trừ axit amin mở đầu (mêtiônin ở sinh vật nhân thực hoặc foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ) và triptôphan được mã hóa bởi 1 bộ ba mã hóa duy nhất.

(3) Nhiều loại axit amin được mã hóa bởi cùng một loại bộ ba mã hóa.

(4) Có 3 bộ ba mã hóa không mã hóa cho một axit amin nào mà chỉ đóng vai trò là bộ ba kết thúc.

Phương án lựa chọn là:             A. 1,4                 B. 1,3               C. 1,2,3,4            D. 1,2

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen?

A. Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó.
B. Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
D. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.
Câu 30: Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

A. Trao đổi chéo giữa hai crômatit trong cùng một nhiễm sắc thể kép.

B. Trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc các nhiễm sắc thể không tương đồng.

C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể khác nhau.

D. Trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.

Câu 31: Ở tế bào nhân sơ, mARN sau phiên mã:

A. Là mARN trưởng thành chưa được sử dụng ngay để dịch mã.
B. Là mARN trưởng thành được sử dụng ngay để dịch mã.
C. Là mARN trưởng thành sau cắt bỏ các đoạn intron và nối lại các đoạn exon .
D. Là mARN sơ khai nhưng được sử dụng ngay để dịch mã.
Câu 32: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?

A. 
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Câu 33: Điều hòa hoạt động gen là:

A. Điều hòa dịch mã.                          B. Điều hòa phiên mã.
C. Điều hòa sau dịch mã.                 D. Điều hòa lượng sản phẩm của gen tạo ra.
Câu 34: Kết quả phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố không đều ở hai giới thì ta rút ra nhận xét:

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.
D. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.
Câu 35: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
B. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở NST giới tính.
C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.
D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
Câu 36: Trong quá trình dịch mã, ribôxôm không hoạt động đơn độc mà theo một chuỗi polixom, nhờ đó:

A. Không ribôxôm này thì ribôxôm khác sẽ tổng hợp prôtêin.
B. Nâng cao hiệu suất tổng hợp prôtêin.
C. Các ribôxôm hỗ trợ nhau trong quá trình dịch mã.
D. Kéo dài thời gian sống của mARN.
Câu 37: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào:

A. Nhiệt độ môi trường.
B. Cường độ ánh sáng.
C. Hàm lượng phân bón.
D. Độ pH của đất.
Câu 38: Nhiễm sắc thể 1 gồm các đoạn: ABCDE.FGH ; Nhiễm sắc thể 2 gồm các đoạn: MNOPQ.R Sau đột biến là: MNOABCDE.FGH và PQ.R. Đột biến này thuộc dạng:

A. Chuyển đoạn tương hổ                             B. Trao đổi chéo
C. Lặp đoạn và lặp đoạn                                D. Chuyển đoạn không tương hổ
Câu 39: Ở Operon Lac, khi có đường lactôzơ thì quá trình phiên mã diễn ra vì:

A. Lactôzơ gắn với prôtêin điều hòa làm kích hoạt tổng hợp prôtêin.
B. Lactôzơ gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành.
C. Lactôzơ gắn với chất ức chế làm cho chất ức chế bị bất hoạt.
D. Lactôzơ gắn với enzim ARN polimeraza làm kích hoạt enzim này.
Câu 40: Bệnh nào sau đây thuộc đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể?

A. Bệnh bạch tạng   B. Bệnh ung thư máu       C. Bệnh Đown        D. Bệnh máu khó đông--
----------- HẾT ----------

Enzim A





Gen A





Gen B





Enzim B





Chất không màu 1





Chất không màu 2





Sắc tố đỏ
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